ĐỀ CƯƠNG (CUNG CẤP ĐIỆN) ÔN THI TỐT NGHIỆP 15TCN-Đ
Câu 1: 
Đường dây cung cấp điện 15KV có thông số từng đoạn được cho như sau:
- Đoạn 1: Chiều dài l1 =3Km ,    thông số dây r0 = 0,42 /Km, x0= 0,74/Km
- Đoạn 2: Chiều dài l2 =1,6Km , thông số dây r0 = 0,46 /Km, x0= 0,75 /Km  
Công suất định mức của máy cắt đặt tại đầu đường dây là 1000MVA


Tính các giá trị dòng điện ngắn mạch và dòng ngắn mạch xung kích 3 pha tại các điểm N1 và N2
Câu 2:
Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây phân nhánh 22kV có sơ đồ và thông số sau:


Đoạn O1: Dài l1 =15(km), r0 = 0,46(/km), x0 = 0,40 (/km)
Đoạn 12: Dài l2 =12(km), r0 = 0,65(/km), x0 = 0,40 (/km)
Đoạn 23: Dài l3 =21(km), r0 = 0,85(/km), x0 = 0,40 (/km)
Câu 3:
a) Tính tổn thất điện áp trên từng đoạn và trên toàn đường dây 15KV có sơ đồ và thông số sau:


Đoạn O1: Dài l1 = 5(km), r0 = 0,41(/km), x0 = 0,43 (/km)
Đoạn 12: Dài l2 = 4(km), r0 = 0,42(/km), x0 = 0,44 (/km)
Đoạn 23: Dài l3 = 3(km), r0 = 0,45(/km), x0 = 0,46 (/km)
b) Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây có đạt yêu cầu kỹ thuật khi làm việc bình thường theo TCVN không?
Câu 4:
Đường dây phân phối 15KV cấp điện cho 2 phụ tải có các thông số cho trên sơ đồ sau: 


Cho biết thông số dây cáp truyền tải trên các đoạn đường dây là:
AC–50: r0=0,64/Km, x0=0,39/Km và AC–35: r0=0,85/Km, x0=0,41/Km
a) Kiểm tra tổn thất điện áp trên toàn đường dây theo TCVN trong hai trường hợp:
	- Đường dây vận hành bình thường
	- Đường dây vận hành khi có sự cố đứt một dây trên lộ kép O1
b) Xác định các giá trị điện áp U2 và U0, biết rằng U1=15,25KV.

ĐỀ THI (CUNG CẤP ĐIỆN) TỐT NGHIỆP 15TCN-Đ

Câu 1: (2,5 điểm)
Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây phân nhánh 22kV có sơ đồ và thông số sau:


Đoạn O1: Dài l1 =15(km), r0 = 0,46(/km), x0 = 0,40 (/km)
Đoạn 12: Dài l2 =12(km), r0 = 0,65(/km), x0 = 0,40 (/km)
Đoạn 23: Dài l3 =21(km), r0 = 0,85(/km), x0 = 0,40 (/km)

Câu 2: (2,5 điểm)
a) Tính tổn thất điện áp trên từng đoạn và trên toàn đường dây 15KV có sơ đồ và thông số sau:


Đoạn O1: Dài l1 = 5(km), r0 = 0,41(/km), x0 = 0,43 (/km)
Đoạn 12: Dài l2 = 4(km), r0 = 0,42(/km), x0 = 0,44 (/km)
Đoạn 23: Dài l3 = 3(km), r0 = 0,45(/km), x0 = 0,46 (/km)
b) Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây có đạt yêu cầu kỹ thuật khi làm việc bình thường theo TCVN không?

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CCĐ 15TCN-Đ
Câu 1: (2,5 điểm)
	Câu
	Mục
	Đáp án
	Điểm

	1
	a
	Tổn thất điện áp trên đường dây
	1,75

	
	
	Sơ đồ thay thế đường dây:


Điện trở và điện kháng các đoạn dây:
R01 = r01.l1 = 0,46  15 = 6,9 ()	X01 = x01.l1 = 0,4  15 = 6,0 ()
R12 = r02.l2 = 0,65  12 = 7,8 () 	X12 = x02.l2 = 0,4  12 = 4,8 ()
R13 = r03.l3 = 0,85  21 = 17,85 ()	X13 = x03.l3 = 0,4  21 = 8,4 ()
Công suất truyền tải trên các đoạn đường dây:

 = 268 + j210 (kVA)

 = 385 + j326 (kVA)

 = (385 + j326) + (268 + j210) = 653 + j536 (kVA)
Tổn thất điện áp trên các phân nhánh
*	Trên nhánh đường dây O12 

UO2 = UO1 + U12 = 

	=  = 558,61 (V)
*	Trên nhánh đường dây O13

UO3 = UO1 + U13 =  

	=  = 648,61 (V)
	




0,25



0,25



0,25


0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	Kiểm tra điều kiện làm việc của đường dây
	0,75

	
	
	Tổn thất điện áp lớn nhất trên đường dây phân nhánh là
Umax = max(UO2, UO3) = UO3 = 648,61 (V)
Kiểm tra điều kiện làm việc ứng với tổn thất điện áp cho phép

Ucp = 5%Uđm =   22 (kV) = 1,1 (KV) = 1100 (V)
Umax = 648,61 (V) < Ucp = 1100 (V)
Vậy: Tổn thất lớn nhất trên đường dây nằm trong giới hạn cho phép
	
0,25

0,25

0,25



Câu 2: (2,5 điểm)
	Câu
	Mục
	Đáp án
	Điểm

	2
	a
	Tổn thất điện áp trên từng đoạn và trên toàn đường dây
	1,75

	
	
	* Sơ đồ thay thế tương đương để tính tổn thất công suất (hình vẽ chỉ có điểm khi ghi đầy đủ số liệu)


	

0,25

	
	
	Điện trở và điện kháng các đoạn đường dây


RO1 =  = 0,41  5 = 2,05 ()		XO1 =  = 0,43  5 = 2,15 ()


R12 =  = 0,42   4 = 1,68 ()		X12 =  = 0,44  4 = 1,76 ()


R23 =  = 0,45  3 = 1,35 ()		XA1 =  = 0,46  3 = 1,38 ()
Tổn thất điện áp trên đoạn dây 23


Tổn thất điện áp trên đoạn dây 12

 Tổn thất điện áp trên đoạn O1


Tổn thất điện áp trên toàn đường dây
Uđ.dây = UO3 = UO1 + U12 + U23 = 300,5 + 137,3 + 50 = 487,8 (V) 
	



0,25


0,25


0,25

0,25


0,25

0,25

	
	b
	Kiểm tra điều kiện làm việc bình thường
	0,75

	
	
	Điều kiện làm việc bình thường của đường dây theo TCVN
Ucp = 5% Uđm = 0,05 x 15000(V) = 750(V)
So sánh
	Uđ.dây = UO3 = 487,8(V) < Ucp = 750(V)
Vậy đường dây đạt yêu cầu kỹ thuật truyền tải điện khi làm việc bình thường theo TCVN. 
	
0,25

0,25
0,25
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